
 

 

Phụ lục 02: 

KẾ HOẠCH NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG MỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG 

 TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2030 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   833   /QĐ-UBND 

ngày   04   /5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

STT Tên huyện, thị xã, 

thành phố/ xã, 

phường, thị trấn 

Số 

lượng 

cơ sở 

Công suất 

giết mổ 

(con/đêm) 

Năm xây dựng hoàn thành  

Ghi chú Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

I Tuy Phong 01 40   01       

01 
Cơ sở giết mổ tập 

trung tại xã Phú Lạc 01 40   x      

Đầu tư xây 

dựng mới cơ sở 

giết mổ heo 

theo kế hoạch 

sử dụng đất của 

địa phương 

II Bắc Bình 04 >90   03     01  

01 

Cơ sở giết mổ heo tập 

trung tại xã Phan Hiệp 

 

01 10   x      

Xây dựng mới 

hoặc nâng cấp 

cơ sở giết mổ 

của bà Nguyễn 

Thị Thu 

02 
Cơ sở giết mổ heo tập 

trung tại xã Hải Ninh 
01 10   x      

Xây dựng mới 

tại vị trí đất đã 

được địa 

phương quy 

hoạch trước 

đây 



 

 

03 

Thị trấn Lương Sơn 

- Cơ sở giết mổ heo tại 

khu phố Lương Trung 

 

 

 

- Cơ sở giết mổ tập 

trung tại khu phố 

Lương Bắc 

02 

01 

 

 

 

 

 

 

01 

70 

20 

 

 

 

 

 

 

>50 

   

x 

     

 

 

 

 

 

 

 

x 

Xây dựng mới 

hoặcnâng cấp 

cơ sở giết mổ 

heo của bà 

Dương Thị 

Thùy Dương 

- Xây dựng 

mới tại khu 

vực Gôn Hà - 

khu phố 

Lương Bắc (8 

ha) 

II Hàm Thuận Bắc 08 160 heo + 

700 con 

gia cầm 

02 02 04       

01 

Thị trấn Phú Long 

- Khu phố Phú Thành: 

+ Cơ sở giết mổ heo 

Vinh Phượng 

 

 

+ Cơ sở giết mổ heo 

Phạm Thị Minh Thư 

 

 

 

- Cơ sở giết mổ heo 

Khu phố Phú Xuân 

 

 

04 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

100 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

- Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ heo 

Vinh Phương  

- Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ heo 

của bà Phạm 

Thị Minh Thư  

- Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ heo 

Phước Nghĩa 



 

 
- Cơ sở giết mổ vịt  

Khu phố Phú Mỹ 

01 300 x - Đầu tư xây 

dựng mới cơ 

sở giết mổ vịt 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

02 

Xã Hàm Đức 

- Cơ sở giết mổ heo 

thôn 6 

 

 

 

 

- Cơ sở giết mổ gia 

cầm thôn 2 & 3 

02 

01 

 

 

 

 

 

01 

 

20 

 

 

 

 

 

200 

  

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

      

- Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ heo 

Thuận 

- Xây dựng 

mới cơ sở giết 

mổ vịt theo kế 

hoạch sử dụng 

đất của địa 

phương 

03 
Cơ sở giết mổ gia cầm 

tại xã Hàm Chính 
01 200 x        

Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ gà 

Kim Thành 

04 
Cơ sở giết mổ heo tại 

xã Hàm Phú 
01 20   x   

   Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ heo 

của bà  

Nguyễn Thị 

Kim Thuỷ 

III Phan Thiết 02 80   01 01      



 

 

01 
Cơ sở giết mổ heo xã 

Tiến Lợi 
01 50   x  

    Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ heo 

Tiến Lợi 

02 
Cơ sở giết mổ heo tại 

xã Thiện Nghiệp 
01 30    x 

    - Xây dựng 

mới cơ sở giết 

mổ theo kế 

hoạch sử dụng 

đất của địa 

phương 

IV Hàm Thuận Nam 03 95  01 01     01  

01 

Cơ sở giết mổ heo tại 

Thị trấn Thuận Nam 

hoặc xã Hàm Cương 

 

20  x       

Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

02 
Cơ sở giết mổ gia súc 

tại xã Hàm Mỹ 

 

 

25 
  x      

Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

tại vị trí đất đã 

được địa 

phương quy 

hoạch trước 

đây 

03 
Cơ sở giết mổ gia súc 

tại xã Hàm Kiệm 

 

50        x 

Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 



 

 

V Hàm Tân 05 >160  01 01 03      

01 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Tân Đức 
01 15  x   

    Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

02 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Tân Phúc 

 

01 
20    x 

    Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

03 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Tân Xuân 
01 15    x 

    Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

04 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Tân Thắng 
01 10   x  

    Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

05 

Cơ sở chế biến, giết 

mổ tập trung xã Tân 

Hà 

01 >100    x 

    Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo Nghị 

quyết của Ban 

Chấp hành 



 

 
Đảng bộ 

huyện nhiệm 

kỳ 2021-2026 

VI La Gi 03 75   03       

 

01 

Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Tân Hải 
01 20   x 

     Xây dựng mới 

hoặc nâng cấp 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

02 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Tân Bình 
01 25   x 

     Xây dựng mới 

hoặc nâng cấp 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

03 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Tân Phước 
01 30   x 

     Xây dựng mới 

tại vị trí đất đã 

được địa 

phương quy 

hoạch trước 

đây 

VII Tánh Linh 05 160   02 01 01 01    

01 

Cơ sở giết mổ tập 

trung thị trấn Lạc 

Tánh 

01 40   x 

     Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ heo 

ông Lê Minh 

Cường 



 

 

02 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Gia An 
01 30   x    

  Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ heo 

Hồ Ngọc 

Quang 

03 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Nghị Đức 
01 40    x   

  Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

04 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Bắc Ruộng 
01 30     x  

  Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

05 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Suối Kiết 
01 20      x 

  Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

VIII Đức Linh 07 

135 gia 

súc +  500 

con gà 

 02 01 01 01 01  01 

 

01 
Cơ sở giết mổ tập 

trung thị trấn Đức Tài 
01 30   x 

     Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ heo 



 

 
bà Nguyễn 

Thị Kim Ngọc 

02 
Cơ sở giết mổ tập 

trung thị trấn Võ Xu 
01 30    x   

  Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

03 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Trà Tân 
01 500  x     

  Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

gà tại vị trí đất 

đã được địa 

phương quy 

hoạch trước 

đây (Tafa 

Việt) 

04 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Nam Chính 
01 30      x 

  Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ 

theo kế hoạch 

sử dụng đất 

của địa 

phương 

05 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Đức Tín 
01 15  x 

      Duy trì và 

nâng cấp cơ 

sở giết mổ Dê 

ông Nguyễn 

Hoài Đức 

06 
Cơ sở giết mổ tập 

trung xã Mê Pu 
01 30     x 

   Xây dựng mới 

tại vị trí đất đã 

được địa 



 

 
phương quy 

hoạch trước 

đây (ông Sự) 

07 

Cơ sở chế biến, giết 

mổ tập trung Đông 

Hà - Tân Hà 

01 >100        x 

Xây dựng mới 

cơ sở giết mổ, 

chế biến quy 

mô lớn 

VIII Phú Quý 01 10   01       

01 
Cơ sở giết mổ heo tại 

xã Ngũ Phụng 
01 10   x 

     Xây mới hoặc  

nâng cấp cơ 

sở giết mổ heo 

bà Đỗ Thị Thi 

hoặc bà Phạm 

Thị Đầm 

 TỔNG CỘNG 39  02 06 18 06 02 02  03  
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